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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg về công tác chính sách ưu đãi người có công

_________________________

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Người có công chuẩn bị báo cáo một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công như sau:

PHẦN I. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ
1. Đánh giá khái quát kết quả thực hiện

a) Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung ngày 16 tháng 7 năm 2012.

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (số 04/2012/UBTVQH13) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2012. Các quy định bổ sung về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân trong Pháp lệnh được thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2013 và một số chế độ ưu đãi khác được thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2012. 

Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội về việc quản lý chính sách ưu đãi người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. Từ năm 2012 đến nay Chính phủ đã ban hành 03 nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 quyết định, 02 chỉ thị; các Bộ đã ban hành 13 thông tư và thông tư liên tịch. Trong đó Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ là Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

(Phụ lục số 1. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chính sách ưu đãi người có công)

b) Kết quả triển khai thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, cơ bản các chế độ ưu đãi người có công đã được thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng. Cụ thể là:

- Quy định bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại gia đình đã được thực hiện từ ngày 01/9/2012. Hiện đã có trên 7.200 bà mẹ được hưởng trợ cấp người phục vụ.

- Quy định bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống tại gia đình đã được thực hiện từ 01/9/2012. Đến hết năm 2014 đã có trên 6.300 người được hưởng chế độ.

- Quy định bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được thực hiện từ ngày 01/9/2012. Đến hết năm 2014 đã có gần 65.000 người được hưởng chế độ.

- Quy định bổ sung chế độ thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần đã được thực hiện từ ngày 01/01/2013. Đến hết năm 2014 đã có gần 410.000 người được hưởng chế độ.

- Quy định về việc điều chỉnh chế độ điều dưỡng luân phiên từ 5 năm sang 2 năm một lần đã được thực hiện từ ngày 01/01/2013. Đến hết năm 2014, đã có trên 1.200.000 người hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần.

- Quy định về việc điều chỉnh trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ theo định suất liệt sĩ, trường hợp mồ côi cha mẹ hoặc cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng bằng 0,8 lần mức chuẩn đã được thực hiện từ ngày 01/01/2013.

- Quy định về việc chuyển đổi mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với người đã được công nhận và thực hiện chế độ trước ngày 01/9/2012 được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2013. Đến hết năm 2014, đã có trên 153.500 người chuyển hưởng các mức trợ cấp mới, trong đó có 14.600 người được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%, 62.500 người được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%, 58.000 người được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%, 18.400 tiếp tục hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp như: chế độ hỗ trợ người có công về nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với người có công và con của họ, chế độ chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh công tác vận động xã hội tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện các quy định mới về chính sách ưu đãi người có công thì đến nay sau hơn hai năm triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ một số vấn đề phát sinh vướng mắc, đã và đang được cơ quan quản lý từng bước hướng dẫn tháo gỡ, xử lý nhằm kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống.

2. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

Trong thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và nhân dân đã phát hiện một số vướng mắc và những nội dung còn hạn chế trong quy định hiện hành. Ví dụ: về điều kiện, căn cứ xác nhận còn thiếu, chưa phù hợp giữa các đối tượng; việc điều chỉnh trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa đảm bảo đúng quy định của Pháp lệnh đối với một nhóm đối tượng; việc thực hiện chế độ ưu đãi còn chưa đầy đủ đối với một số đối tượng,... 
Nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công theo hướng đảm bảo đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung 11 điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và một số sửa đổi về lỗi kỹ thuật. Cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 12.

- Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP thì căn cứ xác nhận có sự khác nhau đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 còn sống và người đã hy sinh, từ trần. 
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung thống nhất căn cứ xác nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 còn sống và người đã hy sinh, từ trần.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 13.

- Quy định hiện hành không quy định trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc thẩm định hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận gây khó khăn cho cấp tỉnh trong việc xét công nhận, trả lại hồ sơ chưa đủ điều kiện.

- Sửa đổi, bổ sung về thủ tục hồ sơ xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 theo hướng bổ sung cấp cơ sở (cấp ủy huyện) trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận đối tượng.

c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 20.
- Quy định hiện hành chưa có quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác được thực hiện đầy đủ các chế độ như đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ,...

- Đề xuất sửa đổi nhằm mở rộng điều kiện thụ hưởng cho đối tượng, đặc biệt là những đối tượng không có con chung với liệt sĩ hoặc không có điều kiện chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống (bố mẹ liệt sĩ từ trần trước khi liệt sĩ hy sinh, bố mẹ liệt sĩ ở xa,…).

Điều kiện kèm theo: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà người chồng hoặc người vợ đó làm việc dưới chế độ cũ, đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi hoặc có hành động chống phá cách mạng thì không thuộc diện xem xét hưởng chế độ ưu đãi.
d) Sửa đổi Khoản 1 Điều 23.

- Quy định hiện hành quy định trợ cấp 1 lần đối với trường hợp được truy tặng, trường hợp được phong tặng được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng.
- Đề xuất sửa đổi đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng nhưng đã chết mà chưa hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần như trường hợp được truy tặng. Vì trên thực tế, các Bà mẹ đều cao tuổi, khi làm hồ sơ đề nghị phong tặng vẫn còn sống, sau khi có quyết định phong tặng đã từ trần nên không có cơ hội thụ hưởng chế độ. Quy định bổ sung đảm bảo không thiệt thòi cho đối tượng và thân nhân.

e) Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 42.
- Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) đã được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012: Thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP được phản ánh là còn có điểm chưa đúng với quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi bổ sung năm 2012. Cụ thể, đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp mức có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, nhưng trong hồ sơ đã có biên bản giám định y khoa xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng. Dẫn đến có khoảng 14.600 trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% bị điều chỉnh giảm trợ cấp theo quy định.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp mức dưới 81% mà có biên bản giám định y khoa đã xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61%-80% thì chuyển hưởng trợ cấp theo mức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 42 (61%-80%), các đối tượng còn lại chuyển hưởng trợ cấp theo mức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 42 (41%-60%), nhằm đảm bảo quyền lợi của đối tượng.

g) Sửa đổi, bổ sung Điều 52.
- Quy định hiện hành chưa có hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
- Đề xuất bổ sung quy định về chế độ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

h) Sửa đổi, bổ sung Điều 61.

- Quy định hiện hành chưa có quy định về sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ. 

i) Sửa đổi, bổ sung Điều 64, Điều 65.

- Quy định hiện hành quy định về thân nhân (theo Điều 4 của Nghị định) được đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thân nhân (mở rộng thân nhân được hưởng chế độ thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ theo hướng giữ nguyên như quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH), quy định bổ sung về việc được ủy quyền khi đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ.
Ngoài ra, một số lỗi kỹ thuật về cách sử dụng từ ngữ, cụm từ và những nội dung đã được quy định tại Pháp lệnh, chưa có hướng dẫn sẽ được bổ sung làm rõ theo đúng quy định của Pháp lệnh (Điều 5, Điều 17, Điều 20, Điều 21, Điều 41).
(Phụ lục số 2. Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP)
PHẦN II. Về vấn đề Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

1. Tình hình rà soát

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015”, ngày 04/3/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, cùng các Bộ ngành liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo số liệu từ báo cáo của các Bộ và địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổng hợp số liệu kết quả sơ kết như sau: tổng số đối tượng được rà soát là 2.070.812, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người, chiếm tỷ lệ 95.75%); số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4.16%); và số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0.09%.
 Sau Hội nghị sơ kết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 19/BC-LĐTBXH ngày 20/03/2015 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương báo cáo việc xử lý, giải quyết những trường hợp hưởng chưa đầy đủ, hưởng sai chính sách và những trường hợp đề nghị xác nhận người có công theo thời gian trong quy định.

2. Giải quyết sau rà soát

Theo yêu cầu tại báo cáo số 19/BC-LĐTBXH về thời gian các địa phương phải gửi báo cáo về Bộ, tuy nhiên đến cuối tháng 5/2015 vẫn chưa có địa phương báo cáo.  Vì vậy, để có kết quả giải quyết sau rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/5/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1874/LĐTBXH-NCC gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo nhanh tình hình xử lý, giải quyết đối với những trường hợp hưởng chưa đầy đủ, hưởng sai chính sách và việc giải quyết hồ sơ kê khai xác nhận người có công còn tồn đọng theo số liệu mà các địa phương đã báo cáo.

Đến nay đã có 61/63 tỉnh báo cáo (tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế chưa có báo cáo). Tuy nhiên, số liệu báo cáo của các địa phương không đầy đủ, không thống nhất, báo cáo chưa cụ thể, chưa rõ ràng, số liệu chênh lệch nhiều so với báo cáo sơ kết rà soát. Cụ thể: tại báo cáo số 19/BC-LĐTBXH tổng số hưởng chưa đầy đủ: 86.201, hưởng sai chính sách: 1.872, đề nghị xác nhận: 63.768 nhưng nay hưởng chưa đầy đủ giảm còn 75.978, hưởng sai chính sách là 2.901, đề nghị xác nhận: 64.727; chưa phân tích cụ thể về thẩm quyền hướng dẫn xác lập hồ sơ của các cơ quan có liên quan. Hiện nay còn 6 tỉnh chưa báo cáo về giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận người có công như: Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Cà Mau.


3. Qua kết quả báo cáo sơ bộ của các tỉnh

a) Về giải quyết những trường hợp hưởng chưa đầy đủ: các tỉnh mới giải quyết được 47.134 trên tổng số 75.978 trường hợp; số đang xem xét: 11.496 và chưa giải quyết 1.027. Các tỉnh chưa báo cáo chi tiết rõ đối với những trường hợp hưởng thiếu về trợ cấp thì khoản kinh phí của người có công và thân nhân được truy lĩnh là bao nhiêu, chưa có tỉnh nào thống kê hoặc chỉ báo cáo đã giải quyết nhưng không rõ, giải quyết chung chung. Các tỉnh chưa có báo cáo giải quyết: Thái Bình, Phú Thọ, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang. 


b) Về giải quyết những trường hợp hưởng sai: Còn 1.558 trường hợp đang xem xét còn là số lượng tương đối nhiều so với số sai 2.901 (trước đây là 1.872). Mới có 3 tỉnh báo cáo số tiền phải truy thu của đối tượng là Hà Nội, An Giang và Quảng Ninh. Các tỉnh chưa có báo cáo kết quả giải quyết những trường hợp hưởng sai: Thái Bình, Phú thọ, Thanh Hóa, Thừa thiên Huế, Gia Lai, Long An, Cà Mau.

 
Việc kết luận hưởng sai có liên quan đến rất nhiều cơ quan, đặc biệt là cơ quan quản lý người bị thương hoặc hy sinh hoặc cấp giấy chứng nhận.  Ví dụ như hưởng sai bệnh binh, thương binh phải có văn bản kết luận của cơ quan đã cấp giấy chứng nhận bị thương, bệnh tật. Đề nghị các địa phương nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, kết luận để có kết quả báo cáo việc giải quyết.


c) Về giải quyết đối với những trường hợp đề nghị xác nhận người có công


Hiện nay, mới có 57/63 địa phương báo cáo sơ bộ phân loại, giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận người có công nhưng hầu hết các địa phương mới chỉ báo cáo tổng số tiếp nhận tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc chuyển cơ quan khác hoặc không có giấy tờ mà không phân loại cụ thể theo diện đối tượng, theo diện lập thủ tục hồ sơ xác nhận theo hướng dẫn tại văn bản nào.


Hiện có một số tỉnh báo cáo tương đối chi tiết, đầy đủ về phân loại diện đối tượng tồn đọng như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum, Quảng Trị, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, …
(Phụ lục số 3. Số liệu tổng rà soát)
4. Yêu cầu hoàn thiện báo cáo

a) Từ những số liệu tổng hợp phân tích của các địa phương nêu trên, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ và xem xét, đề xuất giải quyết cụ thể như sau:
- Đối với số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi: Kiểm tra làm rõ danh sách đối tượng theo các diện người có công và đối chiếu với những quy định hiện hành để bổ sung, giải quyết đầy đủ chính sách, chế độ ưu đãi theo đúng quy định. Thời gian giải quyết và báo cáo kết quả về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2015.

- Đối với số đối tượng hưởng sai chính sách: Thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ các trường hợp hưởng sai trước khi ra quyết định dừng trợ cấp.

- Đối với số đối tượng chưa được xác nhận và giải quyết chính sách ưu đãi người có công: Kiểm tra, rà soát kỹ đối với từng trường hợp, lập hội đồng xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận; những trường hợp đủ điều kiện đề nghị lập danh sách gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý.

b) Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo rà soát gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Nội dung báo cáo chi tiết về kết quả giải quyết sau rà soát, đề nghị có phân tích đầy đủ, chính xác đối tượng theo các tiêu chí sau:
· Tổng số đã giải quyết (theo nhóm đối tượng); 

· Sở đang tiếp nhận hồ sơ (theo nhóm đối tượng); 

· Chuyển đến các cơ quan liên quan (theo nhóm đối tượng); 

· Những trường hợp không đủ điều kiện về thủ tục, giấy tờ (thống kê theo từng nhóm đối tượng).
	
	CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
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